
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 201912 Nguyễn Trường An 21/02/2002 Bến Tre DH20QTD02

2 212834 Võ Đoàn Nhựt Đan 07/08/2003 Bến Tre DH21QTD02

3 221570 Nguyễn Thành Đạt 20/05/2004 Vĩnh Long DH22QTS02

4 236443 Tô Khánh Duy 07/03/2005 Đồng Tháp DH23QTD03

5 212040 Nguyễn Lữ Thảo Duyên 12/02/2003 Vĩnh Long DH21QLC01

6 213626 Nguyễn Văn Hải 02/03/2003 Bạc Liêu DH21QTD02

7 214030 Bùi Ngọc Hằng 08/09/2003 TP.HCM DH21QTD02

8 222994 Cao Võ Việt Hằng 03/07/2004 Cần Thơ DH22KQT02

9 224246 Lê Thành Hiếu 28/03/2004 Kiên Giang DH22CKD02

10 213912 Nguyễn Thị Hồng Huệ 17/04/2003 Trà Vinh DH21QTD02

11 212371 Nguyễn Hưng 12/02/2002 Trà Vinh DH21OTO06

12 226780 Trần Thanh Huy 13/04/2004 Cần Thơ DH22TIN06

13 2111167 Lê Hữu Khánh 22/11/2003 Cần Thơ DH21OTO06

14 222819 Nguyễn Ngọc Duy Khánh 03/06/2004 Kiên Giang DH22OTO09

15 220394 Lê Tấn Kiệt 30/05/2004 Trà Vinh DH22QTK03

16 225960 Nguyễn Quốc Kỳ 20/10/2003 An Giang DH22KQT02

17 219342 Nguyễn Thị Liên 12/07/2003 Đồng Tháp DH21KQT01

18 2110781 Đỗ Kim Ngân 22/05/2003 Cà Mau DH21QTD03

19 220361 Nguyễn Trọng Nghĩa 19/07/2004 Cần Thơ DH22TIN06

20 2111126 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/02/2003 Cà Mau DH21QLC01

21 221725 Bùi Quang Nhựt 17/11/2004 Kiên Giang DH22KPM01

22 237454 Nguyễn Minh Nhựt 25/12/2005 An Giang DH23QTK07
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23 213885 Trần Thị Y Phụng 21/06/2003 An Giang DH21QTD02

24 220534 Lê Bình Phương 21/02/2004 Cần Thơ DH22OTO07

25 225710 Nguyễn Ngọc Khánh Phương 14/11/2004 Sóc Trăng DH22DUO01

26 238021 Nguyễn Thị Đan Phương 04/09/2005 An Giang DH23QTK07

27 211054 Lê Thanh Thảo 30/05/2003 Đồng Tháp DH21DUO01

28 223163 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 03/08/2004 Kiên Giang DH22QTK06

29 219744 Phan Kim Thoa 03/11/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

30 212892 Nguyễn Kim Thương 24/11/2003 Kiên Giang DH21QTD02

31 225165 Đào Minh Tới 24/11/2004 Hà Nội DH22KPM01

32 2110946 Lê Thị Huyền Trân 20/06/2003 Cần Thơ DH21QTD03

33 233954 Nguyễn Thanh Huyền Trân 07/02/2005 Vĩnh Long DH23LUA01

34 220805 Nguyễn Thị Huyền Trân 08/03/2004 Sóc Trăng DH22QTS02

35 226700 Nguyễn Thị Ngọc Trang 26/08/2004 Đồng Tháp DH22QTS02

36 211893 Trần Minh Trí 01/01/2003 Cần Thơ DH21OTO05

37 223937 Phạm Đức Trình 04/03/2004 Cà Mau DH22KPM01

38 225420 Phạm Thị Cẩm Tú 31/01/2004 Đồng Tháp DH22KQT02

39 222572 Nguyễn Kim Tuyền 26/02/2004 Bạc Liêu DH22QTS02

40 235346 Đoàn Thị Tuyết 27/09/2005 Cần Thơ DH23LUA01

41 220302 Nguyễn Thị Hải Yến 11/10/2004 Hậu Giang DH22KQT02


